
         ĐẠI HỌC QUỐC GIA

   THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ

STT MSSV Họ tên Ngày sinh Giới tính Khóa Ngành

1 BABAIU14327 Lý Tùng Văn 12/03/96 Nam 2014-2018 Quản trị Kinh doanh

2 BABAIU14383 Nguyễn Ngọc Quỳnh 15/09/96 Nữ 2014-2018 Quản trị Kinh doanh

3 BABAIU15154 Nguyễn Thanh Hoàng 04/08/96 Nam 2015-2019 Quản trị Kinh doanh

4 BABAIU15159 Nguyễn Thị Kim Tuyền 25/12/97 Nữ 2015-2019 Quản trị Kinh doanh

5 BAFNIU13186 Phan Đặng Ngọc Anh 19/12/95 Nữ 2013-2017 Tài chính Ngân hàng

6 BEBEIU13088 Nguyễn Minh Toàn 22/03/95 Nam 2013-2017 Kỹ thuật Y Sinh

7 BTARIU14012 Trần Lê Đan Tâm 31/07/96 Nữ 2014-2018 Quản lý Nguồn lợi Thủy sản

8 BTBCIU14015 Hồ Tú Khanh 03/08/96 Nữ 2014-2018 Hóa học

9 BTBCIU14021 Nguyễn Thiên Kim 30/01/97 Nữ 2014-2018 Hóa học

10 BTBCIU14044 Lê Hồ Thi 27/09/96 Nam 2014-2018 Hóa học

11 BTBCIU14052 Hà Thị Ngọc Vy 04/08/96 Nữ 2014-2018 Hóa học

12 BTBCIU14061 Trần Hoàng Tuấn Khải 11/01/96 Nam 2014-2018 Hóa học

13 BTBTIU14033 Bùi Thanh Công Chính 25/10/96 Nam 2014-2018 Công nghệ Sinh học

14 BTBTIU14108 Nguyễn Thị Nhất Linh 25/11/96 Nữ 2014-2018 Công nghệ Sinh học

15 BTBTIU14218 Nguyễn Thanh Thảo 16/07/96 Nữ 2014-2018 Công nghệ Sinh học

16 BTBTIU14230 Ngô Thị Thanh Thúy 04/05/96 Nữ 2014-2018 Công nghệ Sinh học

17 BTBTIU14285 Võ Hồ Yến Vi 22/06/96 Nữ 2014-2018 Công nghệ Sinh học

18 BTFTIU14008 Nguyễn Lan Anh 15/07/96 Nữ 2014-2018 Công nghệ Thực phẩm

19 BTFTIU14016 Lê Gia Dung 16/04/96 Nữ 2014-2018 Công nghệ Thực phẩm

20 BTFTIU14046 Nguyễn Lê Minh Mẫn 07/11/96 Nam 2014-2018 Công nghệ Thực phẩm

21 BTFTIU14128 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 04/12/96 Nữ 2014-2018 Công nghệ Thực phẩm

22 IEIEIU14020 Trần Đắc Hoàng Kim 25/08/96 Nam 2014-2018 Kỹ thuật Hệ Thống Công nghiệp

23 IELSIU14112 Nguyễn An Kim Vy 10/12/96 Nữ 2014-2018 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng
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